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   TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 1- VĨNH LONG 

 
 

Bản án số: 115/2025/DS-ST 

Ngày       : 11-9-2025 

“Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1-VĨNH LONG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đoàn Thị Kim Yến 

Các Hội thẩm nhân dân:   Ông Trần Văn Mỹ Phúc 

           Ông Nguyễn Tùng Châu 

- Thư ký phiên tòa: Bà D  ng Thị H ng C m – Th  ký Tòa án nhân dân 

khu vực 1-Vĩnh Long. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n khu v c  -  nh  ong tham gia phiên 

tòa: Không tham gia. 

Ngày 11 tháng 9 năm 2025  t i tr  s  Tòa án nhân dân khu vực 1-Vĩnh 

Long  xét xử s  th m công khai v  án th  lý số: 230/2025/TLST-DS ngày 16 

tháng 6 năm 2025  về việc tranh chấp "hợp đồng vay tài sản"  theo  uyết  ịnh 

  a v  án ra xét xử số: 116/2025/ Đ  -ST ngày 04 tháng 8 năm 2025  giữa các 

   ng sự: 

- Nguyên đơn: Q     n d n  nh n d n V nh Lon  (gọi tắt là  uỹ tín 

d ng);  ịa chỉ tr  s : Số F  Khóm E  ph ờng L  tỉnh Vĩnh Long. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Bùi Thị Bé N  ch c v : Ch  tịch H i 

  ng quản trị. Ng ời   i diện theo  y quyền: Ông Tr  ng Phi H  ch c v : Phó 

Giám  ốc. (có   n xin vắng mặt). 

- Bị đơn: Bà N  yễn Thị T  sinh năm 1991 và Ông Trần Minh T1, sinh 

năm 1980; cùng n i c  trú: Số nhà B    ờng H  ph ờng L  tỉnh Vĩnh Long. (vắng 

mặt). 

NỘI DUNG V  ÁN: 

Theo đơn  h i  iện ngày           và quá tr nh giải quy t v  án nguyên 

đơn do ông Trương Phi H là người đại diện hợp pháp tr nh bày: 

Bà Nguyễn Thị T và ông Trần Minh T1 ký kết với  uỹ tín d ng nhân dân V 

H p   ng cấp tín d ng trả góp ngày số 1-0010770  ngày 27/01/2022 c  thể nh  

sau: Số tiền vay: 15.000.000  ng; m c  ích vay: Tiêu dùng; thời h n vay: 180 
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ngày; lãi suất vay: 36 5%/năm; lãi quá h n: 150% lãi suất cho vay t i thời  iểm 

chuyển n  quá h n; lãi chậm trả: 10%/năm. 

Trong quá trình vay vốn  bà T và ông T1  ã vi ph m nghĩa v  thanh toán  

 uỹ tín d ng  ã nhiều lần thông báo  nhắc nh   bà T và ông T1 cam kết trả n  

nh ng không thực hiện. Đến ngày 24/3/2022 món n  chuyển sang quá h n.  

Nay  uỹ tín d ng kh i kiện yêu cầu bà T và ông T1 có nghĩa v  trả n  t m 

tính  ến ngày 11/03/2025 tổng c ng 28.761.117  ng  bao g m: n  gốc: 

10.413.000  ng  lãi trong h n: 1.875.000  ng  lãi quá h n: 15.948.631  ng  lãi 

chậm trả: 524.486  ng và yêu cầu bị   n tiếp t c chịu lãi phát sinh theo H p 

  ng cấp tín d ng  ã ký  ến khi thanh toán d t n . 

Bị   n vắng mặt suốt quá trình tố t ng  không có văn bản trình bày ý kiến 

 ối với yêu cầu kh i kiện c a nguyên   n. 

T i phiên tòa sơ thẩm: Ông H là ng ời   i diện h p pháp c a nguyên   n 

có   n xin xử vắng mặt và yêu cầu bị   n trả n  tính  ến ngày 11/9/2025 tổng 

c ng: 31.110.620  ng  bao g m: n  gốc 10.413.000  ng  lãi trong h n 

1.875.000  ng  lãi quá h n 18.822.620  ng  rút l i yêu cầu bị   n trả lãi chậm 

trả lãi; bị   n    c triệu tập h p lệ  ến lần th  hai nh ng vắng mặt  không lý do.  

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Căn c  vào tài liệu  ch ng c   ã    c xem xét t i phiên tòa  kết quả tranh 

t ng t i phiên tòa. H i   ng xét xử nhận  ịnh:  

 1  V   h    c      n    

 uỹ tín d ng kh i kiện yêu cầu bà T, ông T1 trả n  vay vì cho rằng quyền 

và l i ích bị xâm ph m là có quyền kh i kiện; bị   n c  trú t i ph ờng L  tỉnh 

Vĩnh Long. Căn c  Điều 26  Điều 35  Điều 36  Điều 39 c a B  luật Tố t ng dân 

sự và Nghị quyết số 81/2025/UBTV H15 c a  y ban th ờng v   uốc h i về 

thành lập Tòa án nhân dân cấp tỉnh  Tòa án nhân dân khu vực; quy  ịnh ph m vi 

th m quyền theo lãnh thổ c a Tòa án nhân dân cấp tỉnh  Tòa án nhân dân khu 

vực  nên v  án thu c th m quyền giải quyết c a Tòa án nhân dân khu vực 1-Vĩnh 

Long. 

Đ i diện h p pháp c a nguyên   n có   n xin xử vắng mặt; bị   n  ã    c 

Tòa án triệu tập h p lệ  ến lần th  hai: Phiên tòa lần th  nhất ngày 21/8/2025  

phiên tòa lần th  hai ngày 11/9/2025 nh ng  ều vắng mặt  không có lý do nên xét 

xử vắng mặt các    ng sự theo quy  ịnh t i Điều 227  228 c a B  luật Tố t ng 

dân sự. 

    V  nội d n   

[2.1] Về n  gốc: Xét H p   ng cấp tín d ng trả góp ngày số 1-0010770, 

ngày 27/01/2022,    c ký kết giữa Q tín d ng với bà T và ông T1 là hoàn toàn tự 

nguyện  phù h p với quy  ịnh c a pháp luật  m c cấp tín d ng 15.000.000  ng. 

Tính  ến ngày 11/9/2025  bà T và ông T1 còn n  nguyên   n n  gốc 

10.413.000  ng. 
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Tòa án tống   t h p lệ Thông báo th  lý v  án và các th  t c tố t ng cho bà 

T, ông T1 nh ng ông  bà không có văn bản trình bày hay ý kiến  ối với yêu cầu 

kh i kiện c a nguyên   n và vắng mặt suốt quá trình tố t ng nên yêu cầu kh i  

kiện c a nguyên   n là tình tiết sự kiện không cần phải ch ng minh theo quy 

 ịnh t i Điều 92 c a B  luật Tố t ng dân sự. Do  ó  chấp nhận yêu cầu kh i kiện 

c a nguyên   n bu c bà T và ông T1 trả n  gốc còn l i cho nguyên   n số tiền 

10.413.000  ng.  

[2.2] Về tiền n  lãi:  

- Về n  lãi trong h n và lãi quá h n: Căn c  H p   ng hai bên có th a thuận 

lãi suất cho vay trong h n là: 36 5%/năm (t  ng    ng 3 0416%/tháng) và lãi 

suất quá h n bằng 150% c a lãi suất trong h n.  ét  ây là sự th a thuận tự 

nguyện c a các    ng sự và th a thuận này    c  iều chỉnh theo Luật các tổ 

ch c tín d ng năm 2024 ch  không theo quy  ịnh c a B  luật Dân sự năm 2015  

nên căn c  các Điều Điều 100  101  103  104 và khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 

01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 c a H i   ng Th m phán Tòa án nhân dân 

tối cao; nguyên   n yêu cầu bị   n trả n  lãi trong h n và lãi quá h n  ến ngày 

xét xử s  th m (11/9/2025) với số tiền lãi trong h n: 1.875.000  ng  lãi quá h n 

18.822.620  ng là có căn c  nên H i   ng xét xử chấp nhận yêu cầu này c a 

nguyên   n. 

- Về yêu cầu tính lãi chậm trả lãi (nghĩa là lãi chậm trả lãi c a lãi trong h n 

ch a trả):   i diện nguyên   n rút l i yêu cầu tính lãi chậm trả lãi.  ét  ây là sự 

tự nguyện c a nguyên   n và có l i cho bị   n nên H i   ng xét xử căn c  Điều 

244 c a B  luật Tố t ng dân sự  ình chỉ yêu cầu này c a nguyên   n. 

Bà T, ông T1 có nghĩa v  tiếp t c trả lãi theo th a thuận t i H p   ng cấp 

tín d ng trả góp ngày số 1-0010770, ngày 27/01/2022 cho  ến khi thanh toán 

xong n  gốc. 

 [3] Về án phí dân sự s  th m: Bà T, ông T1 phải n p 1.555.531  ng (tính 

tròn 1.556.000  ng); Hoàn trả nguyên   n số tiền t m  ng án phí  ã n p. 

V  các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH   

 p d ng các Điều 26  35  36  39  147  244  227  228 c a B  luật Tố t ng 

dân sự; các Điều 100  103 Luật các Tổ ch c tín d ng năm 2024; khoản 2 Điều 26 

c a Nghị quyết 326/2016/UBTV H-14 ngày 30/12/2016 c a  y ban th ờng v  

 uốc h i quy  ịnh về m c thu  miễn  giảm  thu  n p quản lý và sử d ng án phí và 

lệ phí Tòa án. Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu kh i kiện c a  uỹ tín d ng nhân dân Vĩnh Long. 

1.1. Bu c ông Trần Minh T1 và bà Nguyễn Thị T phải trả Quỹ tín d ng nhân 

dân Vĩnh Long n  vay theo H p   ng cấp tín d ng trả góp ngày số 1-0010770, 

ngày 27/01/2022 tổng c ng: 31.110.620  ng (ba m  i mốt triệu, m t trăm m ời 

ngàn  sáu trăm hai m  i   ng), bao g m: n  gốc 10.413.000  ng  lãi trong h n 

1.875.000  ng  lãi quá h n 18.822.620  ng. 
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Kể từ ngày tiếp theo c a ngày xét xử s  th m  ông Trần Minh T1 và bà 

Nguyễn Thị T còn phải tiếp t c chịu khoản tiền lãi c a số tiền n  gốc ch a thanh 

toán  theo m c lãi suất các bên th a thuận trong h p   ng cho  ến khi thanh toán 

xong khoản n  gốc này. Tr ờng h p trong h p   ng tín d ng  các bên có th a 

thuận về việc  iều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ c a Ngân hàng cho 

vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp t c thanh toán cho Ngân hàng cho 

vay theo quyết  ịnh c a Tòa án cũng sẽ    c  iều chỉnh cho phù h p với sự  iều 

chỉnh lãi suất c a Ngân hàng cho vay. 

1.2. Đình chỉ yêu cầu kh i kiện c a  uỹ tín d ng nhân dân Vĩnh Long về 

việc yêu cầu ông Trần Minh T1 và bà Nguyễn Thị T trả lãi chậm trả số tiền 

524.486  ng. 

   V   n ph  d n  ự     hẩ    

Bu c ông Trần Minh T1 và bà Nguyễn Thị T n p 1.556.000  ng (m t triệu  

năm trăm năm m  i sáu ngàn   ng) án phí dân sự s  th m. 

Hoàn trả  uỹ tín d ng nhân dân Vĩnh Long tiền t m  ng án phí 

719.000  ng (bảy trăm m ời chín ngàn   ng) theo biên lai thu số 0008041 ngày 

05/6/2025 t i Chi c c thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long (nay là Phòng Thi 

hành án dân sự Khu vực 1- Vĩnh Long). 

Tr ờng h p Bản án   uyết  ịnh    c thi hành theo quy  ịnh t i Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì Ng ời    c thi hành án dân sự  ng ời phải thi hành án 

dân sự có quyền th a thuận thi hành án  quyền yêu cầu thi hành án  tự nguyện thi 

hành án hoặc bị c ỡng chế thi hành án theo quy  ịnh t i các  iều 6  7  7a và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án    c thực hiện theo quy  ịnh t i 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Đ  ng sự vắng mặt    c quyền kháng cáo Bản án trong h n 15 ngày kể từ 

ngày nhận    c Bản án hoặc ngày niêm yết Bản án t i chính quyền  ịa ph  ng 

 ể yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử l i phúc th m. 

Nơi nhận:                                                     
- Các    ng sự; 
- Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long; 
- Phòng thi hành án dân sự  
khu vực 1- Vĩnh Long; 
- VKSND khu vực 1- Vĩnh Long; 
- TAND tỉnh Vĩnh Long; 
- L u VT  h  s  v  án.                                                                                  

TM  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Ki  Yến 

                                                 

 
 

 

 


